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A. MODAL VERBS 

I. MODALS IN ACTIVE

1. COULD/ MAY/ MIGHT
Could/ may/ might (có thể): chỉ một khả năng-điễn tả những gì mà người nói cảm thấy chưa chắc chắn lắm.

- Maybe it will rain tomorrow.

Possibly, maybe = perhaps: có lẽ. có khả năng (chỉ dự đoán)

Ex: I don’t know where Lan is. Maybe she is in her room.

I may go to the beach or stay at home in this summer holidays.

2. SHOULD: Được dùng để diễn tả:

- Một lời đề nghị, lời khuyên.
3. MUST: Được dùng để diễn tả

· Trách nhiệm hoặc bổn phận. Must có nghĩa mạnh hơn should. Với should ta có một sự lựa chọn làm hoặc không làm nhưng với mustsẽ không có sự lựa chọn.

Ex: - An automobile must have gasoline to run.

+ mustn’t chỉ sự ngăn cấm

Ex: You mustn’t drive on the left

4. HAVE TO

Have to có nghĩa gần như must, nhưng không mang tính bắt buộc mà chỉ thấy cần phải làm.

Ex: 
- I need some meat. I have to go to the butcher’s.

- Does your father have to go at once?

5. COULD/ MAY/ MIGHT + HAVE + P.P

Hình thức này được dùng để chỉ khả năng trong quá khứ.

Ex: 
It may have rained last night, but I’m not sure.

John might have gone to the movies yesterday.

6. SHOULD + HAVE +P.P
Hình thức này để chỉ một bổn phận, trách nhiệm được cho là xảy ra ở quá khứ, nhưng vì một lý do nào đó đã không xảy ra.

Ex: John should have gone to the post office this morning. (He did not go to the post office)

      Maria shouldn’t have called John last night. (she did call him)

7. MUST + HAVE + P.P: chỉ một sự suy luận hợp lý trong quá khứ.

Jane did very well on the exam. She must have studied hard.

Mary looks very tired. She must have stayed up late last night.

II. MODALS IN PASSIVE


In the present:  MODAL +BE + P.P

In the past:      MODAL + HAVE + BEEN + P.P

EXERCISES

I. Underline the best answer from each group in italics

1. Bookings need/ must be made at least seven days before departure.

2. In most developed countries, people mustn’t/ don’t need to boil water before they drink it.

3. You needn’t/ mustn’t go on the beach when the tide’s coming in. It’s very dangerous.

4. I often have to/ must work at the weekend to get everything done.

5. Changes in technology mustn’t / needn’t be a problem, but could be seen as a great opportunity.

6. We’ve been told that we don’t have to/ mustn’t be at work until 10:00 tomorrow.

7. When you have time, we must/ have to get together for a weekend.

8. We mustn’t/ needn’t allow our speed of production to drop.

9. As you worked late yesterday you needn’t/ mustn’t come until 10:00 tomorrow morning.

10.Employees will have to/ have got to accept the new conditions or be dismissed.

11. Of course the first thing I did was to call the police and I mustn’t/ didn’t have to wait very long for them to get there.

12. You mustn’t/ needn’t have a university degree to become a police officer.

13. Nowadays it needn’t/ mustn’t cost a fortune to own a powerful computer.

14. I don’t have to/ mustn’t remind you that we are competing with two other companies.

II. Change the following active sentences to the passive
1. People should save pandas from extinction.

2. People must obey all traffic laws.

3. Someone ought to repair this broken window.

4. Someone should have supplied the hotel guests with clean towels.

5. Soneone had better take this gabbage to the dump soon.

6. People can pick tomatoes before they are completely ripe.

7. Someone is supposed to divide the profits among the shareholders.

8. Someone must have hurt Peter’s feelings.

9. Someone has to finish this work today.

10. Someone ought to have reported the accident to the police.

III. Choose the correct answer:

1. “Have you seen John?” “No. But he _________ be studying in the library.

A. will


B. should

C. needn’t

D. may

2. As I won’t be at home tonight, I ____ my homework during my lunch break.

A. neeed to do

B. have to do

C. can do

D. might do

3. Passengers ___ smoke until the signs have been switched off.

A. mustn’t

B. can’t

C. needn’t

D. mightn’t

4. There are a lot of tickets left, so you ___ pay for the tickets in advance.

A. mustn’t

B. won’t

C. shouldn’t

D. don’t have to

5. You ___ put anything on the shelves until the glue has set hard.

A, couldn’t

B. muctn’t

C. don’t have to
D. needn’t

6. I ___ my best suit to the party yesterday; everyone else was very casually dressed.

A. needn’t wear
B. mustn’t wear
C. needn’t have worn
D. mustn’t have worn

7. I didn’t meet him yesterday. He ___ on business.

A. must go

B. should go

C. must have gone
D. should have gone

8. “What are you doing this weekend?” “I haven’t decided yet. I ____ go on a picnic with my family.”

A. may


B. may not

C. must

D. needn’t

9. You ___ wash the car. I just had it done yesterday.

A. mustn’t

B. needn’t

C. must

D. may not

10. It’s a secret. You ___ let anyone know  about it.

A. mustn’t

B. needn’t

C. mightn’t

D. may not

B. TRANSITIVE AND INTRANSITIVE VERBS 
I. TRANSITIVE VERBS: NGOẠI ĐỘNG TỪ

=> Là những động từ cần có đối tượng tiếp nhận hành động(tân ngữ) theo sau thì nghĩa của câu mới đầy đủ.
=> Phần thông tin phía sau động từ trả lời cho câu hỏi: AI, CÁI GÌ

=>  ride, find, finish, read, write, meet, kill, help, climb, clean, catch,teach, study, build, buy, sell, cook, paint, take, tell, watch……………………………………

Ex: He drove the boat very fast.

Ex: I met Ba at the bus stop early in the morning.
II. INTRANSITIVE VERBS - NỘI ĐỘNG TỪ.

=> Là những động từ không cần có đối tượng tiếp nhận hành động(tân ngữ) theo sau ,mà nghĩa của câu vẫn đầy đủ.
=> Phần thông tin phía sau động từ trả lời cho câu hỏi: Ở ĐÂU, KHI NÀO, NHƯ THẾ NÀO.

=> walk, sleep, grow, arrive, lie, rain, exist, occur, breathe, run,cry, go, fall, happen, sit, stand, swim, ……………………………………………….

Ex: We walked down town after work yesterday.
Ex: The baby was crying in the room.

EXERCISES

Check whether the verb in each sentence is Transitive(T) or Intransitive(I) verb.

1. It will rain tomorrow 
………………..

2. I will have finished the repairs by this evening
………………..

3. I have lost my keys
………………..

4. The new secretary doesn’t like me
………………..

5. Andy lives in an old house
………………..

6. She came in a taxi
………………..

7. She’s invited both of us
………………..

8. You can hire a bicycle by the day or by the week
………………..

9. The news didn’t surprise me
………………..

10. She rode a camel in Morocco
………………..

11. Accidents like this happen all the time
………………..

12. A stone struck me on the head
………………..

13. She had to write a report on the project
………………..

14. He made a very remarkable discovery
………………..

15. We waited patiently at the station
………………..

16. Shall I ever forget those happy days?
………………..

17. We discovered this beach while we were sailing around the world. 
………………..

18. Jane won the poetry competition. 
……………….

19. I walked to the theater, but Janice rode her bicycle. 
……………….

20. They’re staying at a resort hotel in San Antonio, Texas. 
……………….

21. The customer bought some butter. 
……………….

22. They haven’t decided the exact time of the match yet. 
……………….

23. People ate most of the food at the party. 
……………….

24. Martin always wears casual clothes. 
……………….

25. The children divided the candy. 
……………….

I. C. Comparison

II. So sánh bằng ( positive form)

	S  + BE + AS + Adj + AS + Noun/ Pronoun/ clause


     Ex: * She  is  as   tall   as   me  

                  S   be       adj            pr.


   * My hands were as cold as ice.     

	S  + V + AS + Adv + AS + Noun/ Pronoun/ clause


     Ex:  She sings as well as her sister.

                         V        adv            N

	S  + V (not)+ as/ so + adj/ adv + as + Noun/ Pronoun/ clause


    Ex: This flat is not as/ so big as our old one.


    I couldn’t run as/ so fast as him. ( as he runs )

* Notes:

    - so sánh bằng nhau hoặc như nhau còn có thể thay thế bằng cấu trúc the same as.

	S  + V (not)+  the same + ( Noun ) as+ Noun/ Pronoun


    Ex: Tom is as old as Mary = Tom is the same age as Mary.

           Tom’s salary as much as Mary’s = Tom’s salary is the same as Mary’s.

· less …………..than = not …as/ so …..as (kém hơn, không bằng)

   Ex: This dress is less expensive than that one = This dress isn’t as / so expensive as that one.

· Khi nói gấp bao nhiêu lần ta dùng cấu trúc: Twice as…. as; three times as…….as.

   Ex: Their house is about three times as big as ours.

         Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

III. So sánh hơn (comparative form)

· Tính từ ,trạng từ ngắn (short adj, adv): là những tính từ,trạng từ có 1 âm tiết  hoặc những tính từ, trạng từ có 2 âm tiết mà kết thúc bằng  - er, - ow, - y, - le.

	S  + V (not)+  short adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun/ Clause


EX: She is taller than me.

  She runs faster than me.

· Tính từ, trạng từ dài (long adj, adv): là những tính từ hoặc trạng từ có từ 2 âm tiết trở lên

	S  + V (not)+ more +  long adj/adv + than + Noun/ Pronoun/ Clause


Ex: Her watch is more expensive than mine

         Jane speaks English more fluently than me.

NOTES:

· so sánh hơn có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh. Ngoài ra  a lot, a bit, a little, rather cũng có thể được dùng trong cấp so sánh hơn.

EX:  Her watch is much/ far more expensive than mine.

· trong lối văn thân mật, tân ngữ của đại từ nhân xưng (me, you, us, them, her, him, it) thường được dùng sau as hoặc than.

Ex:  He is older than me.

· Trong lối văn trang trọng, đại từ nhân xưng thường được dùng (thường đi với động từ hoặc trợ động từ)

Ex: They have more money than we have.

        Jane speaks English more fluently than I do.

· more và most được dùng để thành lập hình thức so sánh của các trạng từ bằng đuôi – ly (ngoại trừ trường hợp early.)

· một số tính từ hai âm tiết có thể có cả 2 hình thức so sánh (-er/more và – est/ most )

EX: It’s too noisy here. Can we go somewhere quieter/ more quiet?

IV. So sánh hơn nhất (superlative form)

	S  + V (not)  the + short adj/ adv + est + Noun


Ex: I’m the happiest man in the world.

	S  + V (not)  the +most + long adj/ adv + Noun


EX: Love is the most important thing.

V. So sánh kép (double comparatives)

· so sánh đồng tiến (càng……..càng): diễn đạt sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm đi về số lượng hoặc mức độ) của sự việc.

	=> THE + ADJ / ADV + ER + S +V, THE + ADJ / ADV + ER + S +V.

                   Ex: The bigger the room is , the better I feel.

=> THE MORE+ ADJ / ADV + S + V, THE MORE+ ADJ / ADV + S + V.
                  Ex: The more polluted the water is , the more dangerous our lives become.

=> THE MORE +N + S + V, THE MORE +N + S + V.

                  Ex: The more money he gets , the more food he buys.

=> THE MORE + S + V , THE MORE + S + V.
                  Ex: The more I think , the more I worry.


EX:  The more dangerous it is, the more I like it.

·           The older I get, the happier I am.

· so sánh lũy tiến (càng ngày càng): diễn đạt sự tăng dần hoặc giảm dần 1 cách liên tục

- …er and …er và more and more được dùng để diễn đạt sự tăng dần.

	S  + V + short adj/ adv + er + and + short  adj/ adv + er……. 


EX: Betty is younger and younger.

               - less and less dùng để diễn đạt sự giảm dần: 

He became less and less interested in politics.

EXERCISES

I. Choose the word or phrase (A, B, C or D) which best completes each sentence.

1. Of the four dresses, which is _________________expensive?

A. the best

B. the most

C. the more

D. the greater

2. The larger the apartment, the __________________ the rent is.



A. expensive

B. more expensive
C. expensively
D. most expensive

3. The faster we walk, __________________ we will get there.


A. the soonest
B. the soon

C. the more soon
D. the sooner
4. “Why did you buy these oranges?” “They were __________________ I could find”



A. cheapest
   B. cheapest ones
C. the cheapest ones
        D. the most cheapest

5. She plays the piano __________________ as she sings.

A. as beautifully
B. more beautifully   C. as beautiful     D. the most beautifully

6. The streets are getting more and __________________ these days.



A. crowded

B. less crowded
C. more crowded
 D. most crowded

7. The larger the city, __________________the crime rate.



A. highest

B. higher

C. the highest

D. the higher
8. You must explain your problems ________.






A. as clear as you can


 B. as clearly as you can




C. as clear than you are


D. as clearly as you are

9. Nobody in this team plays _________ Tom.

A. as good as 
B. so well as 

C. as best as 

D. as well as

10. Which woman are you going to vote for? –I’m not sure. Everyone says that Joan is _____________.



A. smarter

B. the smarter
C. more smarter
D. more smart

II. Identify the underlined word that must be changed to make the sentence correct. 
31. Nobody is happy than Miss Snow is. 

     A             B       C                    D

32. He needs many more sugar than I do. 
                   A       B                    C  D

33. Does Mary feel weller today than she did yesterday? 

       A               B      C                               D

34. It’s becoming hard and harder to find a job. 

      A                     B             C                   D

35. The more you have, the most you want. 

             A              B             C             D

III. Complete the sentences using double comparative form.

1. It becomes __________________ to find a job. (hard)

2. That hole in your pullover is getting __________________. (big)

3. As I waited for my interview, I became __________________. (nervous)

4. As the day went on, the weather got __________________. (bad)

5. As the conversation  went on, he became __________________. (talkative)

IV. Rewrite the following sentences so that their meanings stay the same beginning as shown.

1. As he grows older, he becomes increasingly cheerful.

The older ________________________________________________

2. We sit near to the stage. We can see clearly.

The nearer ________________________________________________

3. I feel miserable when it is hot.

The hotter _________________________________________________

4. We live far from our house. We miss it very much.

The farther ________________________________________________

5. As TV programs become more popular, they seem to get worse.

The more _________________________________________________

D. Phrasal verbs

Cụm ®éng tõ , lµ nh÷ng ®éng tõ ®i kÌm víi mét hoÆc hai tõ ( mét tr¹ng tõ hoÆc mét giíi tõ). Víi mçi tr¹ng tõ , giíi tõ ®i kÌm th× mÖnh ®Ò ®éng tõ sÏ mang mét ý nghÜa kh¸c nhau.

Vd: - Look! There is a cat!

                      - My mother looks after carefull.

 Cã bèn lo¹i côm ®éng tõ kh¸c nhau:

1. Lo¹i 1: 

§éng tõ ®i víi mét t©n ng÷ trùc tiÕp - ®©y lµ ngo¹i ®éng tõ . NÕu t©n ng÷ trùc tiÕp lµ mét danh tõ, nã cã thÓ

 ®øng tr­íc hoÆc ®øng sau tr¹ng tõ. Tuy nhiªn, nÕu t©n ng÷ trùc tiÕp lµ mét ®¹i tõ th× nã ph¶i ®øng tr­íc ®¹i tõ. 

	V + Adverb +O


look up, bring (sb) up, let(sb) down, make up, put off, put on, take off, take away, try on, turn down, work out, turn on, turn off......

2. Lo¹i 2: §éng tõ ®i víi mét giíi tõ vµ mét bæ ng÷ trùc tiÕp- ®©y lµ ngo¹i ®éng tõ. §èi víi nh÷ng côm ®éng tõ nµy kh«ng ®­îc t¸ch  rêi  hai phÇn cña côm ®éng tõ.
	V + preposition +O


                                               She looks after her children  properly

 3. Lo¹i 3: ®éng tõ  kh«ng ®i víi bæ ng÷ trùc tiÕp - ®©y lµ néi ®éng tõ. Ta kh«ng ®­îc t¸ch rêi hai phÇn cña côm ®éng tõ. 
	V + Adverb


Vd: break down , break up, get away, get by, go down, hold on, pass away, pass out, set off/ set out, stand out, take off....

4. LoaÞ 4: ®éng tõ bao gåm c¶ tr¹ng tõ vµ giíi tõ. Chóng lu«n cÇn mét bæ ng÷ trùc tiÕp. Ta kh«ng ®­îc t¸ch rêi c¸c phÇn cña côm ®éng tõ nµy. 

	V + Adverb + preposition +O


catch up with, come up against, come up with, face up to, fall in with, get along/on with, get out of, look up to, make up for, put up with, run out of, stand up for, stand up to...

Some popular phrasal verbs:

Lay down: đề ra

Result in: đưa đến

Wash away: cuốn trôi đi, quét sạch

Set out: trình bày

Carry out:  tiến hành 

Stand for: là chữ viết tắt của

Look up: tra từ

Bring sb up: nuôi dưỡng

Let sb down: làm ai thất vọng 

Make up: bịa ( chuyện)

 Put off : trì hoãn

Put on/ put off: mặc vào / cởi ra

Take away : mang đi

 Try on: thử quần áo

Turn on/ Turn off: bật lên/ tắt đi

Work out: giải quyết/ lên kế hoạch

Break down: hỏng

Break up: chia tay

 Get away : chạy trốn

Go down: hạ ( giá cả)

Hold on: chờ ( máy điện thoại)

Pass away : chết

Pas out : bất tỉnh

Set off/ Set out: khởi hành

Stand out: nổi bật 

Take off: cất cánh

Catch up with : đạt được trình độ ngang bằng/ đuổi , theo kịp

Come up against: đương đầu với khó khăn

 Come up with: nghĩ ra

 Face up to : đối mặt ( khó khăn)

Fall in with: đồng ý

Get along / on with:  có mối quan hệ tốt

Get out of : thoát khỏi

 Look  up to : kính trọng

Make up for: đền bù

 Put up with: chịu đựng

Run out of: hết

 Stand up for: ủng hộ 

Stand up to: chống đối

Fill in: điền thông tin

Give up : bỏ / từ bỏ

Go on: tiếp tục

Turn round:

Lie down: nằm nghỉ

Go away:

Turn up: đến / xuất hiện

Look after:chăm sóc

Take after:giống với

Get over:vượt qua

Hold up:bị đình trệ

Go off: nổ

Try out: thử 

Ask for: đòi hỏi

Call on: viếng thăm

Cary on: tiếp tục 

Knock on: làm ngã, phá huỷ

Live on: sống dựa vào

Look down on: coi thường

Look forward to: mong đợi

Come about: xảy ra

Come across: tình cờ gặp

Come up: xảy ra/ xuất hiện

Dress up: ăn mặc sang trọng

Drop in: ghé thăm

Go out : (đèn tắt)

Put in for: tham gia

Put off : hoãn lại

Put up ưith : chịu đựng

Sell out: bán hết

Send for: cho mời đến

Settle down: ổn định cuộc sống

Sort out: sắp xếp, lựa chọn

Take over: đảm nhận

Think over: suy nghĩ cẩn thận

EXERCISES

I. Choose one of the following phrasal verbs to complete the sentences
look up
look after
find out
go on
turn down
give up
grow up       
break down
1. We'll buy a smaller house when the children
and left home.
2. The computer isn't working - it
this morning.
3. It was not problem. We
his number in the telephone book.
4. Who       
the cats when we go away on holiday?
5. I
____________ where he lived by checking in the local library.
6. My headaches have been much better since I
drinking coffee.
7. 'What
here? What are you doing?'
8. I_____________ their offer because they weren't going to pay me enough money
II. Choose from the four options given(marked A,B,C or D) one best answer to complete each sentence.

1. The driver skidded and ….a dog.                                 

    A. ran                  
B. ran in to            

C. ran after               

D. ran over
2. Aren’t you going to …the dress…before you buy it?

    A. try/ X            
B. try/ up              

C. try/ on                  

D. try /in

3. I’m sorry, sir. But you’ve already worn these dress. That’s why we can’t…it…..

    A. take/ back     
B. take /after         

C. take/ in               

 D. take/ again

4. Are you telling the truth? Or are you …. this story.

    A. making        
B. making up        

C. making for           

 D. doing

5. Perhaps important supplies of food and minerals were suddenly….

    A. cut out        
B. cut off               

C. cut down               

 D. cut back


6. His alarm clock is always set for six o'clock. He arises at the same time every day.

     A. turns off
B. gets up
C. puts on


7. She telephoned her friend to tell him about the meeting. They decided to drive there together.

      A. turned on
B. took off
C. called up
8 
Some old friends of mine visited us last night.


      A. called on
B. called up
C. wore out

9.
Fortunately, Marie is associating well with her new co-workers.

      A. calling on
B. talking over
C. getting along with
III. Choose the most appropriate preposition to fill in each blank.

	up    after    on      off     in


1. I’d like to listen to some music. Would you please turn  the radio…..?

2.Please try to give…. smoking. It is not good for your health.

3. Don’t put…. your homework anymore. the deadline is coming.

4. When I was young, my uncle looked…. me because my parents were abroad.

5. Before you enter the class, you need to fill… this form so that we can have your personal information
E. ADVERBIAL CLAUSES OF TIME

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là một mệnh đề phụ, bắt đầu bằng một trong những liên từ chỉ 

   thời gian như: when, whenever, while, before, after, as soon as, just after, since.

1. When: Động từ mệnh đề when chia thì đơn.

* When + S + hiện tại đơn, S + hiện tại đơn.

* When + S + hiện tại đơn, S + tương lai tiếp diễn.

Whenever chỉ hành động thường xuyên ở hiện tại hoặc liên tục trong hiện tại.

Ex: Whenever it rains hard, I don’t go out.               

       When he opens the door, the dog runs into the house.

* When + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: chỉ hai hành động xảy ra ở tương lai ( nhưng khi có liên từ chỉ thời gian thì tương lai đơn được thế bằng hiện tại đơn).

Ex: When you see him tomorrow, he will give you a note.

When you come to my office tomorrow, I will be sitting at my desk.

* When + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh hành động 1 xảy ra hoàn toàn trước hành động 2 (vì có liên từ chỉ thời gian thì tương lai hoàn thành được thay thế bằng thì hiện tại 

hoàn thành).

   Ex: When I have finished my book, I will lend it to you.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khú đơn: chỉ 2 việc xảy ra liên tục trong quá khứ.

Ex: When he opened the door, the dog ran into the house.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khứ tiếp diễn: chỉ hành động 1 ngắn, hành động 2 kéo dài trong quá khứ

   Ex: When he came home yesterday, she was still sleeping.

* When + S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành: hành động 1 xảy ra sau, hành động 2 xảy ra trước.

Ex: When I arrived at the station yesterday, the bus had just left.

2. While: trong khi, động từ ở mệnh đề while luôn chia ở thì tiếp diễn.

* S + hiện tại đơn + while + S + hiện tại tiếp diễn.

Ex: He usually reads a newspaper while he is waiting for the bus.

* While + S + hiện tại tiếp diễn, S + tương lai đơn.

Ex: While we are studying tomorrow, our principal will come to see our class.

* S + quá khứ đơn + while + S + quá khứ tiếp diễn.

Ex: Yesterday he read a newspaper while he was waiting for me.

* S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành + while + S + quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Ex: Yesterday I asked the librarian the book that the professor had recommended while he had been giving the history lesson.

3. Before: 

* Before + V_ing, S + V: khi 2 chủ từ giống nhau.

Ex: Before going to bed, I  finished my homework.

* Before + S + quá khứ đơn, S + quá khứ hoàn thành: hành động 1 xảy ra sau, hành động 2 xảy ra trước.

Ex: Before I went to bed last night, I had finished my homework.

* Before + S + hiện tại đơn, S + hiện tại đơn: 2 hành động xảy ra liên tục, thường xuyên ở hiện tại.

Ex: Before I go to bed, I usually finish my homework.

* Before + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: thì tương lai đơn được thế bằng thì hiện tại đơn vì có liên từ before.

Ex: Before you come tomorrow, I will finish my work.

Before + S + hiện tại đơn, S + tương lai hoàn thành: nhấn mạnh hành động 2 hoàn thành trước hành động 1 ở tương lai.

   Ex: Before the manage comes back next week, we will have finished the project.

4. After, just after: 

* After + V_ ing, S + V: khi 2 chủ từ trong câu giống nhau.

Ex: After finishing my work, the officer went home.

* After + S + quá khứ hoàn thành, S + quá khứ đơn.

 Ex: After the worker had finished the work, he went home.

* After + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn.

Ex: After he finishes the work tomorrow, he will go home. 

* After + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh sự việc 1 xảy ra hoàn thành trước sự việc 2 ở tương lai.

Ex: After I have passed the next exam, I will go on holiday. 

5. As soon as / Just as / Just after: ngay sau khi.

* As soon as / Just as / Just after + S + quá khứ hoàn thành + S + quá khứ đơn.

   As soon as / Just as / Just after + S + quá khứ đơn + S + quá khứ đơn.

Ex: As soon as / Just as / Just after he had got / got home, the bell rang.

* As soon as + S + hiện tại đơn, S + tương lai đơn: có as soon as thì tương lai đơn => hiện tại đơn.

Ex: As soon as he passes the exam next month, he will go on holiday.

* As soon as + S + hiện tại hoàn thành, S + tương lai đơn: để nhấn mạnh sự việc 1 hoàn tất trước sự việc 2.

Ex: As soon as he has finished his study, he will go for his holidays.

* As soon as + S + hiện tại đơn, (please) + V1! / don’t + V1!

Ex: As soon as he comes here, please phone me.

6. Since: 

* S + hiện tại hoàn thành + since + S + quá khứ đơn.

Ex: I have studied in this school since I moved to this town.

* S + hiện tại hoàn thành ( tiếp diễn ) + since + S + hiện tại hoàn thành ( tiếp diễn ): để nhấn mạnh sự việc còn tiếp tục đến hiện tại.

Ex: He has been selling the lottery since he has lived / has been living in this city.

7. No sooner … than: 

Hardly … when: vừa mới … thì.

* No sooner + had + S + V​3 + than + S + quá khứ đơn.

* Hardly + had + S + V3 + when + S + quá khứ đơn.

Ex: No sooner had he come home than the telephone rang.

       Hardly had I arrived when it began to rain.
EXERCISES

I. Choose the correct form of the verb

1. Bye! I phone / I’ll phone you when I get/ I’ll get home.

2. I’m going to bed when this TV program ends/ will end.

3. I’m sorry you’re leaving. I am glad/ I’ll be glad when you are back / you will be back.

4. I wait/ I’ll wait by the phone until you ring/you’ll ring

5. You must phone me as soon as you’ll/ you get your exam results.

II. Choose the best answer

1. _______, I will give him the report.


A. When he will return 
B. When he returns
C. Until he will return 
D. No sooner he returns

2. _______ the firemen arrived to help, we had already put out the fire.


A. Until 
B. No sooner 
C. By the time 
D. After

3. I have earned my own living _______ I was seven.


A. since 
B. when 
C. while 
D. as soon as

4. We saw many beautiful birds _______ in the lake.


A when we are fishing 
B. while fishing 
C. while fished     d. fishing

5. _______, Peter came to see me.


A. While having dinner 
B. While I was having dinner C. When having dinner 
D. When lam having dinner

6. _______ my homework, I went to bed.


A. After I had finished 
B. After finished
C. Finished 
D. After had finished

7. _______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.


A. Before left 
B. Before he leaves
C. Before leaving 
D. Before he will leave

8. _______, Joe stays in bed and reads magazines.


A. Whenever raining 
B. As it will be raining
C. When it will rain 
D. Whenever it rains

9. _______ Peter gets here, we will congratulate him.


A. As soon as 
B. After 
C. No sooner  
D. Since

10. _______ I visit him, we talk about politics a lot.


A. Up to now 
B. As far as 
C. Whenever 
D. Until

11. While she _______ breakfast, I set the table.


a. will make 
b. was making 
c. has made  
D. would be making

12. Mrs. Pike _______ the door before the customers arrived.


A. had opened 
B. will open 
C. would open
D. has opened

13. She went on crying, with her head sunk into a pillow, and cried and cried _______ the pillow was wet through. 


A. before 
B. after 
C. until 
D. while
14. _______ in Rome than he was kidnapped.


A. No sooner he arrived 
B. Had he no sooner arrived  C. No sooner had he arrived D. No sooner he had arrived

15. I have not seen my dog _______ the storm struck the community.


A. since 
B. while 
C. as soon as
D. when.

16. I have been learning English _______ I was twenty years old.


A. since
B. as soon as
C. while
D. till

17. _______, can you tell him that I have a book for him, please?


A. When you will see Jason
B. When will you see Jason C. When do you see Jason 
D. When you see Jason

18. Since I _______ to the town, I _______ home.


A. moved / have not returned 

b. will move / will not returned


C. have moved / was not returning 
d. move / am not returning

19. I'm not leaving _______ I get an apology from you.


A. as far as 
B. no longer than 
C. after 
D. until

20. The teacher _______ before we arrived.


A. will leave 
B. was leaving 
C. has left 
D. had left

VI. Put the correct form of the verbs

1.  He ……………………………… (serve) in the army for two years before he worked here.

2.  Before I …………………………….…(talk) to you, I had never understood that formule.

3.  Since I came here, I ………………………….……..(learn) a lot of English.

4.  She burnt the cake while she ……………………..…………..(talk) to her neighbour.

5.  They ………………………………….….(come) with us as soon as they finish work.

6.  We had hardly begun our walk when it ………………………..……..(begin) to rain.

7.  After my sister …………………………..…………(wash) her clothes, she began to study.

8. When the teacher came in, the pupil …………………………….………….(play)

9. He felt asleep while he …………………………..…….………..(do) his homework.

10. Tom ………………………………..(play) chess since he was a child

11. The train had just left when I …………………………..……....(arrive) at the station.

12. What will you do as soon as you ………………………………..…….(graduate) from college?

13. She…………………………………. (listen) to the radio when the door-bell rang.

14. My grandmother ……………………..……….(die) after she ……………………….……(be) ill for a long time.

15.  Money becomes a servant when it ……………………..(be/not) properly used.
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